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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  33.657.975.050  190.734.929.6334,3 14,9

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  24.600.544.695  136.794.552.9756,6 13,2

 1 Hàng thủy sản USD  840.664.717  4.412.609.0171,5 6,2

 2 Hàng rau quả USD  670.518.328  3.330.317.663-12,7 24,3

 3 Hạt điều Tấn  62.640  376.323.916  353.528  1.945.252.474-7,5 1,6 26,2 18,7

 4 Cà phê Tấn  70.202  322.416.775  893.820  3.190.371.247-11,5 -5,0 -11,4 33,2

 5 Chè Tấn  13.977  26.904.859  61.953  105.942.04647,2 74,4 28,3 30,0

 6 Hạt tiêu Tấn  28.088  142.061.914  141.392  629.859.9976,6 21,4 -7,4 30,3

 7 Gạo Tấn  513.409  323.408.069  4.548.110  2.888.071.667-40,0 -38,0 7,4 28,1

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  141.228  68.241.492  1.386.265  630.291.64619,2 31,7 -7,7 6,2

- Sắn Tấn  10.752  3.404.869  322.947  84.471.861-71,2 -67,7 -44,5 -48,2

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  96.183.368  547.116.4769,6 16,9

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  86.595.654  492.882.116-6,2 -5,8

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  183.301  14.114.513  1.294.641  99.959.6967,7 -40,0 -11,3 32,0

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.313.764  90.182.169  15.726.044  603.269.770-9,5 -11,6 -0,2 -11,8

 13 Than các loại Tấn  96.211  27.194.682  211.573  59.014.5629063 11000 2,1 -24,1

 14 Dầu thô Tấn  98.682  67.779.050  1.507.302  1.051.094.306-61,0 -64,0 6,6 13,0

 15 Xăng dầu các loại Tấn  123.361  99.407.851  1.156.224  961.600.561-38,8 -39,7 3,5 2,4

 16 Hóa chất USD  216.459.266  1.351.589.7701,3 12,5

 17 Sản phẩm hóa chất USD  217.602.231  1.294.029.4822,9 8,4

 18 Phân bón các loại Tấn  172.985  64.259.547  903.095  362.086.42477,8 55,2 12,7 7,6

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  187.885  216.025.704  1.236.702  1.361.601.0513,0 7,6 40,4 32,4

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  550.887.248  3.134.407.0913,4 31,1

 21 Cao su Tấn  153.487  246.959.326  726.652  1.107.818.26081,7 83,4 -5,2 5,5

 22 Sản phẩm từ cao su USD  96.436.301  586.412.619-3,9 13,7

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  362.787.444  1.940.800.35711,5 6,5
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  70.183.263  408.259.4085,7 13,6

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.247.153.521  7.476.066.336-1,3 23,1

- Sản phẩm gỗ USD  853.872.342  5.066.333.4162,3 22,2

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  162.343.974  1.022.671.564-7,3 -3,1

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  141.510  352.537.463  895.355  2.161.028.776-10,6 -8,8 7,4 4,5

 28 Hàng dệt, may USD  3.159.156.327  16.522.956.54414,4 4,6

- Vải các loại USD  203.146.981  1.265.549.833-14,4 6,2

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  63.814.565  390.128.410-3,4 15,6

 30 Giày dép các loại USD  2.035.505.016  10.718.198.7981,8 8,8

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  175.431.295  1.060.941.344-9,8 10,4

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  51.988.729  317.044.09711,2 9,5

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  104.318.190  533.256.714-4,1 32,1

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  51.040.150  321.627.473-3,2 -45,8

 35 Sắt thép các loại Tấn  988.107  738.191.718  6.493.266  4.777.999.069-11,6 -7,4 20,5 12,2

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  351.172.345  2.131.858.754-3,1 4,1

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  331.651.667  2.083.906.527-15,5 -3,2

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  6.554.460.312  33.667.493.70818,4 31,5

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  4.746.158.309  27.146.315.13811,2 11,0

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  438.873.012  4.025.528.408-33,1 50,7

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  4.283.210.945  23.156.398.2023,4 17,3

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  286.382.285  1.631.485.773-1,9 2,0

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.091.574.589  7.210.992.123-16,2 2,3

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  240.328.346  1.576.244.321-5,8 32,9

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  347.820.051  1.621.289.15817,2 -8,7

 46 Hàng hóa khác USD  1.551.264.554  8.686.840.6909,7 6,5
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